
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 50524253 Mã Minh Men 07/01/1988 Nam An Giang K01CT-01 9438

2 51131895 Hoàng Cao Cường 15/05/1990 Nam Bà Rịa - 
Vũng Tàu K01CT-02 9439

3 50523981 Trần Văn Sơn 09/10/1994 Nam Bà Rịa - 
Vũng Tàu K01CT-03 9440

4 91232760 Phạm Thị Cẩm Giang 15/02/1997 Nữ Bạc Liêu K01CT-04 9441

5 51112858 Nguyễn Thùy Như 04/07/1992 Nữ Bạc Liêu K01CT-05 9442

6 91231977 Ngô Thị Như Phương 26/04/2002 Nữ Bến Tre K01CT-06 9443

7 91231985 Trần Thị Bảo Yến 06/04/1994 Nữ Bến Tre K01CT-07 9444

8 50524601 Phan Nhật Thiện 30/08/1989 Nam Bến Tre K01CT-08 9445

9 50524604 Nguyễn Văn Quang 12/10/2004 Nam Bến Tre K01CT-09 9446

10 50524630 Phan Nguyễn Ngọc Ân 08/02/1993 Nam Bến Tre K01CT-10 9447

11 50524638 Trần Minh Trí 20/01/1986 Nam Bến Tre K01CT-11 9448

12 50524643 Nguyễn Hồ Duy 13/11/1992 Nam Bến Tre K01CT-12 9449

13 50524652 Nguyễn Trần Nam 04/11/2000 Nam Bến Tre K01CT-13 9450

14 50523651 Nguyễn Kim Bảo 20/10/2001 Nam Bình Dương K01CT-14 9451

15 50523656 Nguyễn Tấn Hùng 05/09/2003 Nam Bình Dương K01CT-15 9452

16 50523664 Lê Sỹ Dương 18/10/1995 Nam Bình Dương K01CT-16 9453

17 50523451 Nguyễn Quang Đông 17/06/1990 Nam Bình Phước K01CT-17 9454

18 50523456 Phan Văn Kiều 10/08/1990 Nam Bình Phước K01CT-18 9455

19 50523466 Dương Trí Công 02/05/1987 Nam Bình Phước K01CT-19 9456

20 50523469 Đào Xuân Lương 02/04/1987 Nam Bình Phước K01CT-20 9457

21 50549241 Trần Minh Tài 11/02/1998 Nam Bình Thuận K01CT-21 9458

22 50304777 Võ Văn Thình 13/04/1994 Nam Cà Mau K01CT-22 9459

23 91232863 Nguyễn Thị Bích Như 13/11/2001 Nữ Cà Mau K01CT-23 9460

24 50525834 Võ Sơn Đăng 10/07/1996 Nam Cà Mau K01CT-24 9461

25 51112657 Lê Hồng Thơ 10/04/1999 Nữ Cần Thơ K01CT-25 9462

26 51112665 Phạm Thị Ánh Nguyệt 11/07/1999 Nữ Cần Thơ K01CT-26 9463

27 51112671 Trần Thị Kim Ngọc 07/04/2001 Nữ Cần Thơ K01CT-27 9464

28 51112677 Nguyễn Thị Bích Huyền 12/08/2000 Nữ Cần Thơ K01CT-28 9465

29 51112712 Trần Thị Trúc Phương 30/04/1991 Nữ Cần Thơ K01CT-29 9466

30 50525258 Trần Thanh Bình 10/11/1998 Nam Cần Thơ K01CT-30 9467

31 50525278 Trần Đỗ Thành Đạt 09/04/2001 Nam Cần Thơ K01CT-31 9468

32 50525279 Lê Hoàng Đức 13/11/1996 Nam Cần Thơ K01CT-32 9469

33 50525345 Nguyễn Ngọc Đủ 23/05/1988 Nam Cần Thơ K01CT-33 9470

34 51111342 Nguyễn Bách Tùng 21/10/1992 Nam Đắk Lắk K01CT-34 9471

35 51111351 Võ Thị Quỳnh Nhi 02/02/1996 Nữ Đắk Lắk K01CT-35 9472

36 51111377 Phạm Thị Thanh 20/07/2004 Nữ Đắk Lắk K01CT-36 9473

37 51111386 Trần Thị Trúc Phương 02/08/2004 Nữ Đắk Lắk K01CT-37 9474

38 50522153 Nguyễn Văn Sinh 15/05/1995 Nam Đắk Lắk K01CT-38 9475
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39 50522159 Dương Văn Việt 24/09/1992 Nam Đắk Lắk K01CT-39 9476

40 50522234 Lục Văn Thịnh 27/08/1993 Nam Đắk Lắk K01CT-40 9477

41 50522241 Trần Văn Anh 10/08/1990 Nam Đắk Lắk K01CT-41 9478

42 50522250 Nguyễn Hoàng Việt Anh 08/12/2003 Nam Đắk Lắk K01CT-42 9479

43 50522253 Phan Thanh Vinh 20/10/1993 Nam Đắk Lắk K01CT-43 9480

44 50522299 Trần Quốc Phú 16/08/1987 Nam Đắk Lắk K01CT-44 9481

45 50522314 Nguyễn Trọng Lợi 02/08/1989 Nam Đắk Lắk K01CT-45 9482

46 50522320 Trần Văn Lực 20/12/2001 Nam Đắk Lắk K01CT-46 9483

47 50522335 Lê Xuân Hoàng 20/09/1999 Nam Đắk Lắk K01CT-47 9484

48 50522370 Nguyễn Văn Thế 16/08/1995 Nam Đắk Lắk K01CT-48 9485

49 50522386 Nguyễn Tuấn Anh 10/03/2000 Nam Đắk Lắk K01CT-49 9486

50 50522393 Nguyễn Hoàng Phi 19/12/1996 Nam Đắk Lắk K01CT-50 9487

51 50522398 Dương Thanh Sang 18/10/2002 Nam Đắk Lắk K01CT-51 9488

52 50304200 Trương Văn Ngọc 20/07/1993 Nam Đắk Nông K01CT-52 9489

53 50522558 Nguyễn Văn Long 11/10/2004 Nam Đắk Nông K01CT-53 9490

54 50522561 Phan Văn Huấn 16/08/2003 Nam Đắk Nông K01CT-54 9491

55 50522565 Nguyễn Tiến Hậu 24/02/1998 Nam Đắk Nông K01CT-55 9492

56 50522584 Hồ Đức Sơn 18/07/2003 Nam Đắk Nông K01CT-56 9493

57 50522588 Hoàng Thanh Bình 30/08/1999 Nam Đắk Nông K01CT-57 9494

58 50522597 Hoàng Đình Thiên Thành 03/05/1994 Nam Đắk Nông K01CT-58 9495

59 50522601 Nguyễn Xuân Thành 22/09/2003 Nam Đắk Nông K01CT-59 9496

60 50522605 Nguyễn Văn Cảnh 15/10/1993 Nam Đắk Nông K01CT-60 9497

61 51112062 Nguyễn Thị Kim Thoa 05/05/2002 Nữ Đồng Nai K01CT-61 9498

62 50523760 Tô Bá Nhật 30/06/1996 Nam Đồng Nai K01CT-62 9499

63 50523780 Bùi Thành Nam 26/11/2003 Nam Đồng Nai K01CT-63 9500

64 50523786 Trần Linh Tâm 05/08/1999 Nam Đồng Nai K01CT-64 9501

65 50523790 Trần Dư Phát 28/04/1996 Nam Đồng Nai K01CT-65 9502

66 50523795 Lê Văn Tiến 16/09/1990 Nam Đồng Nai K01CT-66 9503

67 50523799 Bùi Văn Thắng 10/03/1998 Nam Đồng Nai K01CT-67 9504

68 50523815 Nguyễn Đăng Hiếu 20/10/1991 Nam Đồng Nai K01CT-68 9505

69 50523822 Phạm Minh Tuấn 02/01/2004 Nam Đồng Nai K01CT-69 9506

70 50523829 Lưu Hải Đăng 30/11/1991 Nam Đồng Nai K01CT-70 9507

71 50523834 Hồ Nguyễn Tuấn Kha 22/07/1990 Nam Đồng Nai K01CT-71 9508

72 50524166 Lê Phúc Thịnh 05/01/2004 Nam Đồng Tháp K01CT-72 9509

73 51111201 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/09/2003 Nữ Gia Lai K01CT-73 9510

74 51111251 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06/07/1989 Nữ Gia Lai K01CT-74 9511

75 50521956 Lưu An Tọa 27/05/2002 Nam Gia Lai K01CT-75 9512

76 50521958 Lê Công Bạch Thìn 11/08/2001 Nam Gia Lai K01CT-76 9513

77 50521962 Trần Văn Đức 01/01/1995 Nam Gia Lai K01CT-77 9514

78 50521981 Lê Phúc Sang 19/01/1999 Nam Gia Lai K01CT-78 9515

79 50521989 Nguyễn Đình Tín 31/07/1997 Nam Gia Lai K01CT-79 9516

80 50522011 Trương Văn Quát 29/10/2001 Nam Gia Lai K01CT-80 9517



81 51112610 Lê Thanh Tuyền 27/05/2002 Nữ Hậu Giang K01CT-81 9518

82 51112618 Hồ Thị Tú Trinh 09/05/2001 Nữ Hậu Giang K01CT-82 9519

83 51112627 Huỳnh Ngọc Nhàn 16/09/2003 Nữ Hậu Giang K01CT-83 9520

84 51112643 Nguyễn Thị Ánh Nhiên 19/12/1999 Nữ Hậu Giang K01CT-84 9521

85 50525105 Huỳnh Văn Thi 26/05/2001 Nam Hậu Giang K01CT-85 9522

86 50525111 Trần Thanh Giang 27/01/1992 Nam Hậu Giang K01CT-86 9523

87 50525125 Nguyễn Minh Nghĩa 03/12/2002 Nam Hậu Giang K01CT-87 9524

88 51111652 Huỳnh Thị Ánh Thu 03/02/2002 Nữ Khánh Hòa K01CT-88 9525

89 50522758 Nguyễn Hoàng Thanh Tây 01/03/2004 Nam Khánh Hòa K01CT-89 9526

90 50522768 Nguyễn Khắc Thức 01/01/1999 Nam Khánh Hòa K01CT-90 9527

91 51112505 Vũ Thị Kim Phương 17/03/2003 Nữ Kiên Giang K01CT-91 9528

92 51112530 Nguyễn Hà Huệ Nhi 24/04/2001 Nữ Kiên Giang K01CT-92 9529

93 51112566 Lâm Thu Trương 19/09/1993 Nữ Kiên Giang K01CT-93 9530

94 51112568 Trần Thái Kiên 11/12/1989 Nam Kiên Giang K01CT-94 9531

95 50524802 Trần Quốc Hùng 21/03/1996 Nam Kiên Giang K01CT-95 9532

96 50524803 Nguyễn Hoàng Lên 01/01/1994 Nam Kiên Giang K01CT-96 9533

97 50524807 Nguyễn Văn Triệu 09/06/2004 Nam Kiên Giang K01CT-97 9534

98 50524816 Nguyễn Tấn Phong 10/10/1991 Nam Kiên Giang K01CT-98 9535

99 50524817 Nguyễn Khang An 06/08/2001 Nam Kiên Giang K01CT-99 9536

100 50524822 Trần Văn Chí Cường 02/01/2002 Nam Kiên Giang K01CT-100 9537

101 50524826 Danh Nhinh 25/02/2003 Nam Kiên Giang K01CT-101 9538

102 50524827 Võ Nguyên Bảo 26/04/2004 Nam Kiên Giang K01CT-102 9539

103 50524828 Huỳnh Đang Trường 24/02/2002 Nam Kiên Giang K01CT-103 9540

104 50524860 Lê Vũ Trang 26/09/1997 Nam Kiên Giang K01CT-104 9541

105 50524918 Bùi Văn Chinh 17/12/1997 Nam Kiên Giang K01CT-105 9542

106 50524919 Huỳnh Nhựt Linh 10/10/2004 Nam Kiên Giang K01CT-106 9543

107 51121661 Nguyễn Viết Thiệp 05/05/1988 Nam Kon Tum K01CT-107 9544

108 50521855 Trần Thanh Hiếu 11/12/2000 Nam Kon Tum K01CT-108 9545

109 50521862 Nguyễn Huỳnh Ân 26/01/2002 Nam Kon Tum K01CT-109 9546

110 50521883 Cho Công Tiến 05/09/2000 Nam Kon Tum K01CT-110 9547

111 50522854 Lê Tiến Đạt 01/05/2004 Nam Ninh Thuận K01CT-111 9548

112 50525603 Trần Văn Hoàng 30/08/1994 Nam Sóc Trăng K01CT-112 9549

113 50523553 Phạm Văn Thuận 16/01/2001 Nam Tây Ninh K01CT-113 9550

114 50523554 Đinh Hoàng Hảo 21/08/1986 Nam Tây Ninh K01CT-114 9551

115 50523557 Ngô Thành Đạt 09/12/1996 Nam Tây Ninh K01CT-115 9552

116 50523566 Trần Thanh Tú 06/09/1991 Nam Tây Ninh K01CT-116 9553

117 50523571 Nguyễn Thành Đạt 14/12/2003 Nam Tây Ninh K01CT-117 9554

118 50524351 Lê Minh Khang 12/10/1997 Nam Tiền Giang K01CT-118 9555

119 50523055 Nguyễn Thành Đức 26/08/2000 Nam TP Hồ Chí Minh K01CT-119 9556

120 50523095 Hoàng Thắng Lợi 13/10/1997 Nam TP Hồ Chí Minh K01CT-120 9557

121 51112371 Nguyễn Thị Hồng
 Ngọc 14/07/1993 Nữ Vĩnh Long K01CT-121 9558

122 50524472 Võ Minh Tùng 25/10/2004 Nam Vĩnh Long K01CT-122 9559



123 50524487 Trần Văn Đức Lợi 18/08/2004 Nam Vĩnh Long K01CT-123 9560


